
Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh
       Phòng Quản lý đào tạo

STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

1 Trần Thị Vinh Kế toán tài chính 1 ACCO2401 B215KE1A A51A 76 12/06/2016 3 NK KK

2 Ngô Ngọc Linh Kiểm toán 2 ACCO3305 B214KE1A A41A 37 29/05/2016 3 MTL KK

3 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Kế toán & lập báo cáo thuế ACCO3311 B214KE1A A41A 49 10/04/2016 3 MTL KK

4 Dương Trọng Nhân Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 B214KE1A A41A 43 24/04/2016 NK.PM01 KK Thi trên máy

5 Trần Minh Ngọc Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 HC15KT1A K51A 42 24/04/2016 NK.PM01 KK Thi trên máy

6 Vũ Quốc Thông Hệ thống thông tin kế toán 1 ACCO3315 HC15KT1A K51B 43 24/04/2016 NK.PM01 KK Thi trên máy

7 Ngô Hoàng Điệp Kế toán tài chính 2 ACCO3401 HC15KT1A K51A 100 12/06/2016 2 NK KK

8 Phạm Minh Vương Kế toán quản trị ACCO4302 B214KE1A A41A 55 05/06/2016 3 MTL KK

9 Lê Phúc Loan Marketing căn bản BADM2301 B215KE1A A51A 33 10/04/2016 1 NK KK

10 Nguyễn Minh Thơ Thị trường chứng khoán FINA2301 B215KE1A A51A 91 17/04/2016 2 NK KK

11 Dương Quỳnh Nga Tài chính doanh nghiệp 1 FINA2402 B215KE1A A51A 43 08/06/2016 5 NK KK

12 Phan Hiển Minh Thuế và hoạt động KD FINA3318 HC15KT1A K51A 55 17/04/2016 3 NK KK

13 Nguyễn Thị Tâm Luật kinh doanh (Luật Kinh tế) GLAW3302 HC15KT1A K51A 58 29/05/2016 1 NK KK

14 Phan Phương Nam Luật tài chính BLAW1205 B215LK1A L51A 117 12/06/2016 3 NK LA

15 Bùi Ngọc Tuyền Luật thương mại 1 BLAW1303 B215LK1A L51A 81 10/04/2016 2 NK LA

16 Lê Học Lâm Luật thương mại 1 BLAW1303 B215LK1A L51B 79 10/04/2016 2 NK LA

17 Thái Thị Tuyết Dung Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 B214LK1A L41A 79 10/04/2016 4 MTL LA

18 Nguyễn Hoàng Thịnh Kỹ thuật xây dựng văn bản BLAW2204 B214LK1A L41B 101 10/04/2016 4 MTL LA

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015 - 2016
HỆ VĂN BẰNG 2 VÀ HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC
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19 Nguyễn Đình Sơn Luật hình sự BLAW2305 B215LK1A L51A 65 17/04/2016 1 NK LA

20 Bùi Đình Tiến Luật hình sự BLAW2305 B215LK1A L51B 71 17/04/2016 1 NK LA

21 Vũ Thế Hoài Luật dân sự 2 BLAW2306 B215LK1A L51A 109 29/05/2016 2 NK LA

22 Võ Công Nhị Luật đất đai BLAW3304 B215LK1A L51A 121 05/06/2016 3 NK LA

23 Nguyễn Ngọc Lâm Tư pháp quốc tế BLAW3305 B214LK1A L41A 120 17/04/2016 2 MTL LA

24 Phan Đặng Hiếu Thuận Pháp luật về xuất nhập khẩu BLAW4202 B214LK1A L41A 104 12/06/2016 2 MTL LA

25 Nguyễn Tú Luật thương mại quốc tế BLAW4301 B214LK1A L41A 118 08/06/2016 5 MTL LA

26 Nguyễn Thị Thúy Nga Luật cạnh tranh BLAW4302 B214LK1A L41A 89 15/05/2016 2 MTL LA

27 Nguyễn Tú Luật cạnh tranh BLAW4302 B214LK1A L41B 97 15/05/2016 2 MTL LA

28 Nguyễn Đông Phương Tiên Nghe nói 2 ENGL1305 B215EN1A E51A 32 24/06/2016 5 NK NN

29 Trần Minh Tuấn Nghe nói 2 ENGL1305 B215EN1B E51B 38 24/06/2016 5 NK NN

30 Huỳnh Công Minh Hùng Nghe nói 2 ENGL1305 B215EN1C E51C 26 24/06/2016 5 NK NN

31 Lê Phương Thảo Viết 1 ENGL1306 B215EN1A E51A 20 22/06/2016 5 NK NN

32 Lê Phương Thảo Viết 1 ENGL1306 B215EN1B E51B 42 22/06/2016 5 NK NN

33 Mai Minh Tiến Viết 1 ENGL1306 B215EN1C E51C 36 22/06/2016 5 NK NN

34 Hoàng Hữu Nhân Đọc hiểu 2 ENGL1307 B215EN1A E51A 40 26/06/2016 1 NK NN

35 Nguyễn Kim Quý Đọc hiểu 2 ENGL1307 B215EN1B E51B 34 26/06/2016 1 NK NN

36 Nguyễn Kim Quý Đọc hiểu 2 ENGL1307 B215EN1C E51C 29 26/06/2016 1 NK NN

37 Phạm Khắc Thông Quản trị học (NN) ENGL1308 B214EN1A E41A 35 12/06/2016 3 NK NN

38 Phạm Khắc Thông Quản trị học (NN) ENGL1308 B214EN1B E41B 35 12/06/2016 3 NK NN

39 Nguyễn Ngọc Tuyền Kinh tế vi mô (NN) ENGL1309 HC15EN1A B51A 43 15/06/2016 5 NK NN

40 Nguyễn Ngọc Tuyền Kinh tế vi mô (NN) ENGL1309 B214EN1A E41A 39 15/06/2016 5 NK NN

2



STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

41 Nguyễn Ngọc Tuyền Kinh tế vi mô (NN) ENGL1309 B214EN1B E41B 41 15/06/2016 5 NK NN

42 Nguyễn Trần ái Duy Luyện dịch 1 ENGL2304 B215EN1A E51A 40 18/06/2016 5 NK NN

43 Bùi Đỗ Công Thành Luyện dịch 1 ENGL2304 B215EN1B E51B 43 18/06/2016 5 NK NN

44 Lê Tấn Phước Luyện dịch 1 ENGL2304 B215EN1C E51C 40 18/06/2016 5 NK NN

45 Ngô Thị Bạch Loan Luyện dịch 2 ENGL2308 HC15EN1A B51A 57 19/06/2016 2 NK NN

46 Đặng Anh Tuấn Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 B214EN1A E41A 48 13/06/2016 5 NK NN

47 Đặng Anh Tuấn Văn hóa Anh - Mỹ ENGL2309 B214EN1B E41B 47 13/06/2016 5 NK NN

48 Nguyễn Quốc Bảo Cú pháp - Hình thái học ENGL3206 B214EN1A E41A 58 29/05/2016 1 NK NN

49 Huỳnh Công Minh Hùng Cú pháp - Hình thái học ENGL3206 B214EN1B E41B 57 29/05/2016 1 NK NN

50 Nguyễn Thị Xuân Mai Nghe nói 5 ENGL3301 HC15EN1A B51A 42 23/06/2016 5 NK NN

51 Phan Bích Nga Nghe nói 5 ENGL3301 HC15EN1B B51B 35 23/06/2016 5 NK NN

52 Ngô Thị Bạch Loan Tâm lý giáo dục ENGL3306 HC15EN1B B51B 40 19/06/2016 1 NK NN

53 Phan Thị Thu Nga PP giảng dạy tiếng Anh 2 ENGL3308 HC15EN1B B51B 39 25/06/2016 5 NK NN

54 Nguyễn Thanh Tuấn Đàm phán trong kinh doanh (NN) ENGL4208 HC15EN1A B51A 45 NN Khoa tổ chức thi

55 Đoàn Kim Khoa Quản lý lớp học ENGL4215 HC15EN1B B51B 30 NN Khoa tổ chức thi

56 Vũ Bích Ngọc Tiền tệ ngân hàng (NN) ENGL4312 HC15EN1A B51A 40 26/06/2016 2 NK NN

57 Nguyễn Ngọc Tuyền Tiền tệ ngân hàng (NN) ENGL4312 HC15EN1A B51B 32 26/06/2016 2 NK NN

58 Châu A Phí Tiếng Hoa 4 GCHI1304 HC15EN1A B51A 32 17/06/2016 5 NK NN

59 Trương Vỹ Quyền Tiếng Hoa 4 GCHI1304 B214EN1A E41A 32 17/06/2016 5 NK NN

60 Phạm Minh Tú Tiếng Nhật 1 GJAP1301 B215EN1A E51A 61 16/06/2016 5 NK NN

61 Lê Kim Long Tiếng Nhật 4 GJAP1304 B214EN1A E41A 43 20/06/2016 5 NK NN

62 Trần Thị Trúc Phương Tiếng Hàn 1 KORE1301 B215EN1A E51A 52 14/06/2016 5 NK NN

3



STT GIẢNG VIÊN TÊN MÔN HỌC MÃ MH LỚP NHÓM SỈ SỐ NGÀY THI CA THI ĐĐT KHOA GHI CHÚ

63 Vũ Hồng Vẹn Tiếng Hàn 4 KORE1304 B214EN1A E41A 31 21/06/2016 5 NK NN

64 Nguyễn Trần Cẩm Linh Marketing căn bản BADM2301 B215QT1A N51A 36 10/04/2016 1 MTL QT

65 Vũ Thanh Hiếu Quản trị nhân lực BADM2303 B215QT1A N51A 60 17/04/2016 4 MTL QT

66 Đỗ Khắc Xuân Diễm Quản trị Marketing BADM2304 HC15QT1A M51A 84 10/04/2016 3 MTL QT

67 Nguyễn Thị Diệu Linh Quản trị thương hiệu BADM3304 B215QT1A N51A 41 29/05/2016 4 MTL QT

68 Nguyễn Thị Bích Phượng Kỹ thuật (Ng.vụ) ngoại thương BADM3307 B214QT1A N41A 41 10/04/2016 2 MTL QT

69 Trương Mỹ Diễm Kinh doanh quốc tế BADM3308 HC15QT1A M51A 79 17/04/2016 1 MTL QT

70 Ngô Thị Phương Anh Quản trị chuỗi cung ứng BADM3322 B214QT1A N41A 40 17/04/2016 3 MTL QT

71 Đoàn Thị Thanh Thúy Quản trị dự án BADM3401 B214QT1A N41A 58 12/06/2016 3 MTL QT

72 Huỳnh Kim Tôn Quản trị chiến lược BADM4301 B214QT1A N41A 100 06/06/2016 5 MTL QT

73 Lê Phúc Loan Quản trị bán hàng BADM4303 HC15QT1A M51A 77 29/05/2016 3 MTL QT

74 Trần Việt Hùng Văn hóa doanh nghiệp BADM4308 HC15QT1A M51A 79 05/06/2016 4 MTL QT

75 Trần Hoàng Trúc Linh Quản trị tài chính (KI) FINA4306 B215QT1A N51A 42 05/06/2016 5 MTL QT

76 Hoàng Huy Cường Kế toán tài chính ACCO2302 B215TN1A F51A 22 12/06/2016 5 MTL TC

77 Nguyễn Thị Đoan Trang Kế toán ngân hàng ACCO3306 B214TN1A F41A 51 10/04/2016 5 MTL TC

78 Phạm Thị Phương Thảo Kế toán ngân hàng ACCO3306 HC15TN1A T51A 60 12/06/2016 4 MTL TC

79 Trần Tuấn Anh Thống kê ứng dụng trong KD BADM2302 B215TN1A F51A 37 09/06/2016 5 MTL TC

80 Huỳnh Thái Bảo Tài chính doanh nghiệp 1 FINA2402 B215TN1A F51A 30 15/05/2016 1 MTL TC

81 Trần Hoàng Trúc Linh Tài chính doanh nghiệp 1 FINA2402 HC15TN1A T51A 65 15/05/2016 1 MTL TC

82 Phan Thị Minh Huệ Tài chính quốc tế FINA3301 HC15TN1A T51A 121 07/06/2016 5 MTL TC

83 Phạm Thu Hương Thẩm định tín dụng FINA3304 B214TN1A F41A 38 17/04/2016 5 MTL TC

84 Phan Ngọc Tấn Quản trị ngân hàng thương mại FINA3307 B214TN1A F41A 59 29/05/2016 3 MTL TC
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85 Phạm Hoàng Thạch Phân tích & đầu tư TC (CK) FINA3315 B214TN1A F41A 66 05/06/2016 3 MTL TC

86 Ngô Thành Trung Nghiệp vụ ngân hàng thương mại FINA3401 B215TN1A F51A 70 29/05/2016 5 MTL TC

87 Phan Ngọc Thùy Như Nghiệp vụ ngân hàng thương mại FINA3401 HC15TN1A T51A 86 29/05/2016 5 MTL TC

88 Hồ Quang Khải Phân tích thiết kế hệ thống ITEC3401 HC15TH1A I51A 41 12/06/2016 2 NK TH

89 Đào Thế Long An toàn bảo mật thông tin ITEC4406 HC15TH1A I51A 49 29/05/2016 2 NK TH

90 Nguyễn Quang Trình Công nghệ mã nguồn mở ITEC4410 HC15TH1A I51A 47 05/06/2016 2 NK TH

Ghi chú:
1/ Thời gian

Ca 1: bắt đầu lúc 7g00

Ca 2: bắt đầu lúc 9g30

Ca 3: bắt đầu lúc 13g00

Ca 4: bắt đầu lúc 15g30

Ca 5: bắt đầu lúc 18g00
2/ Địa điểm

BD: 68 Lê Thị Trung, Bình Dương

MTL: Số 2 Mai Thị Lựu, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

NK: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM

VVT: Số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
(*) Ghi chú:

Môn Hệ thống thông tin kế toán 1 (ACCO3315) sinh viên xem danh sách thi và ca thi cụ thể tại mục Tin tức – sự kiện trên trang Web 
của khoa Kế toán – Kiểm toán http://www.ou.edu.vn/ktkt/Pages/tin-tuc.aspx.

Nguyễn Chính Thắng

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

TP. HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016
KT. TRƯỞNG PHÒNG

5


